Trường: THPT Chu Văn An 
Tổ: Lý – Công nghệ 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 12 – CÔNG NGHỆ ĐIỆN
Thời gian làm bài: 45 phút 
Hình thức: Trắc nghiệm 70%, Tự luận 30% 
Cấu trúc đề:
· Phần I: Trắc nghiệm 4 lựa chọn (12 câu = 3,0 điểm) 
· Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai (4 câu = 16 ý = 4,0 điểm) 
· Phần III: Tự luận (2 câu = 3,0 điểm) 
Tỉ lệ mức độ tư duy: 30% Nhận biết – 40% Thông hiểu – 30% Vận dụng 
	BẢNG MA TRẬN

	STT 
	Chương / Chủ đề
	Nội dung 
	Mức độ đánh giá
	Tổng 

	
	
	
	TN 4 lựa chọn
	
	
	TN Đúng/Sai (ý)
	
	
	Tự luận
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
	
	

	1
	Chủ đề 3: Hệ thống điện trong gia đình
	Bài 8: Cấu trúc hệ thống điện trong gia đình
	2
	1
	
	1a
	2 (1b, 1c)
	1d
	
	
	1 câu
	3 câu
	3 câu
	1 câu

	
	
	Bài 9: Sơ đồ hệ thống điện trong gia đình
	2
	1
	
	1a
	2 (1b, 1c)
	1d
	
	1 câu
	1 câu
	3 câu
	4 câu
	2 câu

	
	
	Bài 10: Dự án: Thiết kế, lắp đặt mạch điện điều khiển đèn cầu thang
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1 câu
	0 câu
	1 câu
	0 câu

	2
	Chủ đề 4: An toàn và tiết kiệm điện năng
	Bài 11: An toàn điện
	2
	1
	
	1a
	2 (1b, 1c)
	1d
	
	1 câu
	
	3 câu
	3 câu
	2 câu

	
	
	Bài 12: Tiết kiệm điện năng
	2
	
	
	1a
	2 (1b, 1c)
	1d
	
	
	1 câu
	3 câu
	2 câu
	1 câu

	Tổng số câu/ý
	
	
	8 câu
	4 câu
	0
	4 ý
	8 ý
	4 ý
	0
	2 câu
	4 câu
	12 câu
	13 câu
	6 câu

	Tổng số điểm
	
	
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	0 điểm
	1,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	0 điểm
	1,0 điểm
	2,0 điểm
	3,0 điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm

	Tỉ lệ %
	
	
	30%
	
	
	40%
	
	
	30%
	
	
	
	
	



	BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

	TT 

	Chương / Chủ đề 

	Đơn vị kiến thức 

	Yêu cầu cần đạt 

	Số lượng câu hỏi / lệnh hỏi theo mức độ đánh giá 

	
	

	
	
	
	
	TN Nhiều lựa chọn

	TN Đúng / Sai


	Tự luận



	1


	Chủ đề 3: Hệ thống điện trong gia đình


	Bài 8: Cấu trúc hệ thống điện trong gia đình 

	Biết:

- Nêu được hệ thống điện trong gia đình gồm những thành phần chính nào.

Hiểu:

- Mô tả được cấu trúc gồm nguồn điện, dây dẫn, thiết bị bảo vệ, tải điện, thiết bị điều khiển.



Vận dụng:

- Giải thích được vai trò của cầu chì, aptomat, công tắc, ổ cắm... trong hệ thống điện. 

	3 

	1 (4 ý) 

	1 


	
	
	Bài 9: Sơ đồ hệ thống điện trong gia đình 

	Biết:

- Nêu được khái niệm và ý nghĩa của sơ đồ điện. 



Hiểu:

- Phân biệt được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt. 




Vận dụng:

- Biết đọc và giải thích sơ đồ điện cơ bản trong nhà. 

	3 

	1 (4 ý) 

	1 


	
	
	Bài 10: Dự án: Thiết kế, lắp đặt mạch điện điều khiển đèn cầu thang 

	Hiểu:

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý mạch hai công tắc điều khiển một đèn. 

	1 
	
	

	2


	Chủ đề 4: An toàn và tiết kiệm điện năng


	Bài 11: An toàn điện 

	Biết:

- Trình bày được khái niệm và tầm quan trọng của an toàn điện. 




Hiểu:

- Nêu được các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn điện. 



Vận dụng:

- Trình bày và áp dụng được các biện pháp an toàn khi sử dụng điện. 

	3 

	1 (4 ý) 

	1 

	
	
	Bài 12: Tiết kiệm điện năng 

	Biết:

- Nêu được lý do cần tiết kiệm điện năng trong gia đình và xã hội. 




Hiểu:

- Liệt kê được các biện pháp tiết kiệm điện trong sinh hoạt hằng ngày. 




Vận dụng:

- Biết cách chọn thiết bị tiết kiệm điện (đèn LED, điều hòa inverter, thiết bị có nhãn năng lượng) và có thái độ đúng đắn, hình thành thói quen tiết kiệm điện. 
	2 

	1 (4 ý) 

	1 





                                            Cần Đước, ngày…… tháng ….. năm……..
                                                       Giáo viên bộ môn




																   Nguyễn Trường An

